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THÔNG BÁO 

Về việc sử dụng bộ Sách giáo khoa và Quy định Đồng phục học sinh 

Năm học 2026 - 2027 
 

- Kính gửi:  

Quý thầy cô giáo, cán bộ, công nhân viên nhà trường; 

Quý vị Phụ huynh và toàn thể các em học sinh. 

Căn cứ Quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT, ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quyết định Bộ sách giáo khoa giáo dục phổ thông 

sử dụng thống nhất toàn quốc; 

Nhằm đảm bảo sự chuẩn bị đầy đủ, chính xác Sách giáo khoa (SGK), cũng như 

thực hiện quy định đồng phục học sinh nghiêm túc, thống nhất, góp phần xây dựng nét 

đẹp văn hóa học đường và hình ảnh học sinh trường Trung học phổ thông số 1 Nguyễn 

Trường Tộ chuẩn mực; 

Nhà trường thông báo về việc sử dụng SGK và quy định đồng phục trong năm học 

2026 - 2027 với những nội dung cụ thể, như sau: 

1. Về việc sử dụng sách giáo khoa: 

Sử dụng bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống” cho cả 3 khối lớp 

10, 11 và 12 (có danh mục sách giáo khoa đính kèm). 

* Lưu ý: 

Đối với môn Giáo dục thể chất: Học sinh 3 khối lớp chưa mua sách giáo khoa môn 

học này. Nhà trường sẽ tổ chức cho các lớp lựa chọn môn thể thao, sau đó sẽ hướng 

dẫn học sinh mua sắm sau. 

Đối với các môn học lựa chọn: Học sinh khối 10 và học sinh khối 11, 12 đăng ký 

chuyển đổi môn học (chuyển lớp) chưa mua sách giáo khoa của các môn học lựa chọn 

này cho đến khi ổn định lớp học. 

Đối với những đầu sách giáo khoa còn lại, học sinh có thể chủ động mua sắm 

trước để chuẩn bị cho năm học mới. 

2. Quy định về Đồng phục học sinh: 

2.1. Đồng phục chính (mặc trong các ngày học văn hóa): 

- Đối với học sinh Nam:  

Áo sơ mi màu trắng sáng trơn (không phối màu, không có đường kẻ hay hoa văn). 

Trên cánh tay áo bên trái có in/thêu logo chính thức của Trường. 

Quần tây sẫm màu (xanh đen hoặc đen), phom dáng chuẩn mực, lịch sự. 
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- Đối với học sinh Nữ:  

Trang phục thường nhật: Áo sơ mi màu trắng sáng trơn (không kẻ viền/hoa 

văn), có in/thêu logo Trường trên cánh tay áo bên trái + Quần tây sẫm màu (xanh đen 

hoặc đen).  

Trang phục lễ / chào cờ: Áo dài truyền thống màu trắng sáng. Trên cánh tay áo 

bên trái có in/thêu logo chính thức của Trường. 

2.2. Đồng phục thể dục & GDQP-AN: Thực hiện theo đúng kiểu dáng, màu sắc quy 

định hiện hành của Nhà trường. Áo thun đồng phục có in/thêu logo Trường trên cánh 

tay áo bên trái 

* LƯU Ý QUAN TRỌNG DÀNH CHO HỌC SINH KHỐI 

11 VÀ 12: 

 Học sinh khối 11, 12 đã có đồng phục từ các năm học trước 

vẫn tiếp tục được sử dụng cho đến hết khóa học. Tuy nhiên, 

toàn bộ áo đồng phục cũ phải được thay thế hoặc may/thêu bổ 

sung mẫu Logo nhận diện mới của Nhà trường trên cánh tay 

áo bên trái trước khi bắt đầu năm học mới như hình bên.  

 

 

3. Thời gian và Tổ chức thực hiện 

Thời gian áp dụng: Bắt đầu từ ngày tập trung học sinh và áp dụng xuyên suốt 

năm học 2026 - 2027. Kính đề nghị Quý phụ huynh chủ động chuẩn bị đầy đủ sách 

giáo khoa và đồng phục cho các em trước ngày tập trung.  

Kiểm tra tác phong: Nhà trường (Đoàn trường, Ban thi đua) sẽ tiến hành kiểm 

tra việc chấp hành quy định đồng phục của học sinh vào đầu mỗi buổi học. Các 

trường hợp vi phạm sẽ bị nhắc nhở và xử lý theo quy định nội quy học đường.  

Trách nhiệm theo dõi: Kính đề nghị Quý thầy cô giáo (đặc biệt là Giáo viên 

chủ nhiệm) phổ biến đầy đủ thông báo này đến học sinh và phụ huynh; thường xuyên 

theo dõi, đôn đốc các em thực hiện nghiêm túc.  

Nhà trường rất mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ Quý vị phụ huynh và 

tinh thần tự giác chấp hành của toàn thể các em học sinh để xây dựng nền nếp trường 

học ngày càng vững mạnh.  

Trân trọng cảm ơn!  

 
Nơi nhận:                                                                           

- Toàn thể GV, NV, HS, PHHS (t/h); 

- Website & Bảng tin nhà trường 

- Lưu: VT. 

                                                      
                                    

 HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Thế Vinh 

 

 

 

 

 

Mẫu Logo chính thức 

in/thêu trên tay áo trái 

 



 

DANH MỤC 

SÁCH GIÁO KHOA THUỘC BỘ SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ 

THÔNG SỬ DỤNG THỐNG NHẤT TOÀN QUỐC TỪ NĂM HỌC 2026 - 2027 

(Kèm theo Quyết định số 3588/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Bộ 

trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

STT Tên sách Tác giả 

LỚP 10 

NHÓM 

MÔN HỌC 

BẮT BUỘC 

1 

Ngữ văn 10, tập 

một 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng (Chủ biên) 

Trần Ngọc Hiếu, Nguyễn Thị Diệu Linh, Đặng Lưu, Hà Văn 

Minh, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải 

Phong 

Ngữ văn 10, tập 

hai 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng (Chủ biên) 

Trần Ngọc Hiếu, Nguyễn Thị Diệu Linh, Đặng Lưu, Hà Văn 

Minh, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải 

Phong 

Chuyên đề học 

tập Ngữ văn 10 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng (Chủ biên) 

Trần Ngọc Hiếu, Nguyễn Thị Diệu Linh, Đặng Lưu, Trần 

Hạnh Mai, Nguyễn Thị Ngọc Minh, Đỗ Hải Phong, Nguyễn 

Thị Hồng Vân 

2 

Toán 10, tập 

một 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn 

Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Hạ Vũ Anh, Trần 

Mạnh Cường, Phan Thị Hà Dương, Nguyễn Đạt Đăng, Phạm 

Hoàng Hà, Đặng Đình Hanh, Phan Thanh Hồng, Nguyễn Thị 

Kim Sơn, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Chu Gia Vượng 

Toán 10, tập hai 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn 

Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Hạ Vũ Anh, Trần 

Mạnh Cường, Phan Thị Hà Dương, Nguyễn Đạt Đăng, Phạm 

Hoàng Hà, Đặng Đình Hanh, Phan Thanh Hồng, Nguyễn Thị 

Kim Sơn, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Chu Gia Vượng 

Chuyên đề học 

tập Toán 10 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Đạt Đăng, Phạm Hoàng Hà, Đặng 

Đình Hanh, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Chu Gia Vượng 

3 
Tiếng Anh 10 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Xuân Hoa (Chủ 

biên), Chu Quang Bình, Hoàng Thị Hồng Hải, Kiều Thị Thu 

Hương, Nguyễn Thị Kim Phượng 

4 Lịch sử 10 Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), Phạm Hồng 

Tung (Tổng Chủ biên cấp THPT kiêm Chủ biên), Nguyễn Nhật 



Linh, Phạm Văn Lợi, Vũ Văn Quân, Đặng Hồng Sơn, Phạm 

Văn Thủy, Trần Thị Vinh 

Chuyên đề học 

tập Lịch sử 10 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), Phạm Hồng 

Tung (Tổng Chủ biên cấp THPT kiêm Chủ biên), Trương Thị 

Bích Hạnh, Vũ Thị Phụng 

5 

Giáo dục thể 

chất 10 - Cầu 

lông 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Ngô Việt Hoàn (Chủ 

biên), Nguyễn Hữu Bính, Mai Thị Ngoãn, Trần Văn Vinh 

6 

Giáo dục thể 

chất 10 - Bóng 

đá 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần Ngọc Minh, 

Nguyễn Duy Tuyến 

7 

Giáo dục thể 

chất 10 - Bóng 

chuyền 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hùng (Chủ 

biên), Phạm Thị Lệ Hằng 

8 

Giáo dục thể 

chất 10 - Bóng 

rổ 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hùng (Chủ 

biên), Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn Trần Phúc, Đặng Hà Việt 

9 

Giáo dục Quốc 

phòng và An 

ninh 10 

Nghiêm Viết Hải (Tổng Chủ biên), Đoàn Chí Kiên (Chủ biên), 

Mai Đức Kiên, Hoàng Quốc Huy, Doãn Văn Nghĩa, Ngô Gia 

Bắc, Hoàng Việt Long, Vũ Văn Ninh 

10 

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp 10 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình (Chủ 

biên), Lê Văn Cầu, Trần Thị Tố Oanh, Trần Thị Thu 

NHÓM 

MÔN HỌC 

TỰ CHỌN 

11 

Địa lí 10 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Lê Huỳnh, Nguyễn Việt Khôi 

(đồng Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, Vũ Thị Hằng, Trần Thị 

Hồng Mai, Nguyễn Phương Thảo 

Chuyên đề học 

tập Địa lí 10 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Đình Cử, 

Đặng Tiên Dung, Đào Ngọc Hùng 

12 

Giáo dục Kinh 

tế và Pháp luật 

10 

Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Hà An, Phạm Thị 

Kim Dung, Nguyễn Thị Toan 

Chuyên đề học 

tập Giáo dục 

Kinh tế và Pháp 

luật 10 

Trần Thị Mai Phương (Chủ biên), Nguyễn Thị Toan, Phạm Thị 

Kim Dung 

13 Vật lí 10 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Bùi Gia Thịnh (Chủ biên), 

Phạm Kim Chung, Tô Giang, Nguyễn Xuân Quang, Nguyễn 

Văn Thụ 



 

Chuyên đề học 

tập Vật lí 10 

 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quang Báu (Chủ 

biên), Phạm Kim Chung, Đặng Thanh Hải 

14 

Hoá học 10 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư (Chủ biên) 

Nguyễn Thu Hà, Lê Thị Hồng Hải, Nguyễn Văn Hải, Lê Trọng 

Huyền, Vũ Anh Tuấn 

Chuyên đề học 

tập Hoá học 10 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư (Chủ biên), 

Ngô Tuấn Cường, Nguyễn Văn Hải, Vũ Anh Tuấn 

15 

Sinh học 10 
Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Bùi Thị Việt 

Hà, Đinh Đoàn Long, Nguyễn Thị Quyên, Nguyễn Lai Thành 

Chuyên đề học 

tập Sinh học 10 

Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Thị 

Hương, Dương Minh Lam 

16 

Công nghệ 10 - 

Thiết kế và 

Công nghệ 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đặng Thị Thu 

Hà, Nguyễn Hồng Sơn, Phạm Văn Sơn, Võ Thị Như Uyên 

Chuyên đề học 

tập Công nghệ 

10 - Thiết kế và 

Công nghệ 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Quốc Cường (Chủ 

biên), Phạm Văn Sơn 

17 

Công nghệ 10 - 

Công nghệ 

trồng trọt 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới (Chủ biên), 

Lê Ngọc Anh, Nguyễn Anh Đức, Bùi Thị Thu Hương, Vũ Văn 

Liết, Nguyễn Ích Tân, Bùi Ngọc Tấn 

Chuyên đề học 

tập Công nghệ 

10 - Công nghệ 

trồng trọt 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới (Chủ biên) 

Nguyễn Thị Ngọc Dinh, Bùi Thị Thu Hương, Bùi Ngọc Tấn 

18 

Tin học 10 
Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Đào Kiến Quốc (Chủ biên), 

Bùi Việt Hà, Lê Chí Ngọc, Lê Kim Thư 

Chuyên đề học 

tập Tin học 10 - 

Định hướng Tin 

học ứng dụng 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Đào Kiến Quốc (Chủ biên), 

Dương Quỳnh Nga, Đặng Bích Việt 

Chuyên đề học 

tập Tin học 10 - 

Định hướng 

Khoa học máy 

tính 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà (Chủ biên), Lê 

Việt Thành, Trương Võ Hữu Thiên 



 

 

LỚP 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHÓM 

MÔN HỌC 

BẮT BUỘC 

19 

Ngữ văn 11, tập 

một 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng (Chủ biên), 

Trần Ngọc Hiếu, Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn Minh, 

Nguyễn Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong, 

Nguyễn Thị Hồng Vân 

Ngữ văn 11, tập 

hai 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng (Chủ biên) 

Trần Ngọc Hiếu, Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn Minh, 

Nguyễn Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị 

Hồng Vân 

Chuyên đề học 

tập Ngữ văn 11 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng (Chủ biên), 

Trần Hạnh Mai, Hà Văn Minh, Đỗ Hải Phong, Nguyễn Thị 

Hồng Vân 

20 

Toán 11, tập 

một 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn 

Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, 

Lê Văn Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 

Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn 

Toán 11, tập hai 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn 

Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, 

Lê Văn Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 

Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn 

Chuyên đề học 

tập Toán 11 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn 

(đồng Chủ biên), Lê Văn Cường, Phạm Anh Minh 

21 
Tiếng Anh 11 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ Hải Hà (Chủ biên), Chu 

Quang Bình, Hoàng Thị Hồng Hải, Kiều Thị Thu Hương, 

Nguyễn Thị Kim Phượng 

22 

Lịch sử 11 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), Phạm Hồng 

Tung (Tổng Chủ biên cấp THPT), Trần Thị Vinh (Chủ biên), 

Hoàng Hải Hà, Đào Tuấn Thành, Nguyễn Thị Thu Thủy 

Chuyên đề học 

tập Lịch sử 11 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), Phạm Hồng 

Tung (Tổng Chủ biên cấp THPT), Trần Thị Vinh (Chủ biên), 

Hoàng Hải Hà, Phan Ngọc Huyền 

23 

Giáo dục thể 

chất 11 - Cầu 

lông 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ biên), 

Nguyễn Hữu Bính, Mai Thị Ngoãn, Trần Văn Vinh 



24 

Giáo dục thể 

chất 11 - Bóng 

đá 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hà, Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần Ngọc Minh, 

Nguyễn Duy Tuyến 

25 

Giáo dục thể 

chất 11 - Bóng 

rổ 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hùng (Chủ 

biên), Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn Trần Phúc 

26 

Giáo dục thể 

chất 11 - Bóng 

chuyền 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hùng (Chủ 

biên), Phạm Thị Lệ Hằng 

27 

Giáo dục Quốc 

phòng và An 

ninh 11 

Nghiêm Viết Hải (Tổng Chủ biên), Đoàn Chí Kiên (Chủ biên), 

Mai Đức Kiên, Hoàng Quốc Huy, Doãn Văn Nghĩa, Thẩm 

Hoàng Tú, Doãn Xuân Hùng, Hoàng Ngọc Bình 

28 

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp 11 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình (Chủ 

biên), Lê Văn Cầu, Dương Thị Thu Hà, Trần Thị Tố Oanh, 

Trần Thị Cẩm Tú 

NHÓM 

MÔN HỌC 

TỰ CHỌN 

29 

Địa lí 11 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Vũ Hà (Chủ biên) 

Trần Thị Thanh Hà, Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Thu Phương, 

Phạm Thị Ngọc Quỳnh, Phí Công Việt 

Chuyên đề học 

tập Địa lí 11 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Vũ Hà (Chủ biên), 

Nguyễn Tú Linh, Phạm Thị Ngọc Quỳnh 

30 

Giáo dục Kinh 

tế và Pháp luật 

11 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Hà An, Nguyễn Thị Hồi, Nguyễn Thị Thu Trà 

Chuyên đề học 

tập Giáo dục 

Kinh tế và Pháp 

luật 11 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Thị Hồi 

31 

Vật lí 11 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên (Chủ biên), 

Phạm Kim Chung, Nguyễn Chính Cương, Tô Giang, Đặng 

Thanh Hải, Vũ Thúy Hằng, Bùi Gia Thịnh 

Chuyên đề học 

tập Vật lí 11 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng Thanh Hải (Chủ biên), 

Tưởng Duy Hải, Bùi Trung Ninh, Phạm Văn Vĩnh 

32 Hoá học 11 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư (Chủ biên), 

Nguyễn Đăng Đạt, Lê Thị Hồng Hải, Nguyễn Văn Hải, Đường 

Khánh Linh, Trần Thị Như Mai 



Chuyên đề học 

tập Hoá học 11 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư (Chủ biên), 

Nguyễn Hữu Chung, Nguyễn Đăng Đạt, Nguyễn Văn Hải, 

Đường Khánh Linh, Trần Thị Như Mai 

33 

Sinh học 11 

Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên), Lê Đình Tuấn (Chủ biên), 

Trần Thị Thanh Huyền, Vũ Thị Thu, Tô Thanh Thúy, Lê Thị 

Thủy 

Chuyên đề học 

tập Sinh học 11 

Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên), Lê Đình Tuấn (Chủ biên), 

Phan Thị Thu Hiền, Trần Thị Thanh Huyền, Đặng Bảo Ngọc, 

Lê Thị Thủy 

34 

Công nghệ 11 - 

Công nghệ cơ 

khí 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Thái Thế Hùng (Chủ biên), 

Hồ Hữu Hải, Khổng Vũ Quảng, Trương Hoành Sơn, Nguyễn 

Hồng Sơn 

Chuyên đề học 

tập Công nghệ 

11 - Công nghệ 

cơ khí 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Thái Thế Hùng (Chủ biên), 

Phùng Xuân Lan, Trương Đức Phức 

35 

Công nghệ 11 - 

Công nghệ chăn 

nuôi 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới (Chủ biên) 

Nguyễn Xuân Bả, Cao Bá Cường, Phạm Kim Đăng, Bùi Hữu 

Đoàn, Nguyễn Bá Hiên, Trần Thị Bình Nguyên, Đỗ Thị 

Phượng 

Chuyên đề học 

tập Công nghệ 

11 - Công nghệ 

chăn nuôi 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới (Chủ biên) 

Nguyễn Xuân Bả, Cao Bá Cường, Bùi Hữu Đoàn, Trần Thị 

Bình Nguyên 

36 

Tin học 11 - 

Định hướng 

Khoa học máy 

tính 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà, Đào Kiến 

Quốc (đồng Chủ biên), Nguyễn Hoàng Hà, Nguyễn Nam Hải, 

Nguyễn Thị Hiền, Dương Quỳnh Nga, Trương Võ Hữu Thiên, 

Lê Hữu Tôn, Phạm Thị Bích Vân, Đặng Bích Việt 

Chuyên đề học 

tập Tin học 11 - 

Định hướng 

Khoa học máy 

tính 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà (Chủ biên), 

Nguyễn Hoàng Hà, Nguyễn Thị Hiền, Trương Võ Hữu Thiên, 

Lê Hữu Tôn, Phạm Thị Bích Vân 

Tin học 11 - 

Định hướng Tin 

học ứng dụng 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà, Đào Kiến 

Quốc (đồng Chủ biên), Nguyễn Nam Hải, Dương Quỳnh Nga, 

Trương Võ Hữu Thiên, Lê Kim Thư, Đặng Bích Việt 

Chuyên đề học 

tập Tin học 11 - 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà, Đào Kiến 

Quốc (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị Huyền, Lê Kim Thư, Đặng 

Bích Việt 



Định hướng Tin 

học ứng dụng 

LỚP 12 

 

 

 

 

 

 

NHÓM 

MÔN HỌC 

TỰ CHỌN 

37 

Ngữ văn 12, tập 

một 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng (Chủ biên) 

Nguyễn Thị Diệu Linh, Đặng Lưu, Trần Hạnh Mai, Hà Văn 

Minh, Nguyễn Thị Nương, Đỗ Hải Phong, Nguyễn Thị Hồng 

Vân 

Ngữ văn 12, tập 

hai 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng (Chủ biên) 

Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Hạnh Mai, Hà Văn Minh, 

Nguyễn Thị Ngọc Minh, Nguyễn Thị Nương, Nguyễn Thị 

Hồng Vân 

Chuyên đề học 

tập Ngữ văn 12 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Huy Dũng (Chủ biên) 

Nguyễn Thị Diệu Linh, Hà Văn Minh, Nguyễn Thị Ngọc Minh 

38 

Toán 12, tập 

một 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn 

Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, 

Lê Văn Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 

Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn 

Toán 12, tập hai 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn 

Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, 

Lê Văn Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh 

Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn 

Chuyên đề học 

tập Toán 12 

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Đặng Hùng 

Thắng (đồng Chủ biên), Nguyễn Đạt Đăng, Nguyễn Thị Kim 

Sơn 

39 
Tiếng Anh 12 

Global Success 

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Vũ Hải Hà (Chủ biên), Chu 

Quang Bình, Hoàng Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị Kim Phượng 

40 

Lịch sử 12 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), Trần Thị Vinh 

(Chủ biên), Trương Thị Bích Hạnh, Nguyễn Thị Mai Hoa, 

Phan Ngọc Huyền, Hoàng Thị Hồng Nga, Phạm Hồng Tung 

Chuyên đề học 

tập Lịch sử 12 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt), Trần Thị Vinh 

(Chủ biên), Nguyễn Thị Mai Hoa, Phan Ngọc Huyền, Trần 

Thiện Thanh 

41 

Hoạt động trải 

nghiệm, hướng 

nghiệp 12 

Lưu Thu Thủy (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Bình (Chủ 

biên), Lê Văn Cầu, Đỗ Thị Thanh Hương, Trần Thị Tố Oanh, 

Trần Thị Cẩm Tú 

 42 Địa lí 12 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn (Chủ biên), 

Nguyễn Đình Cử, Đào Ngọc Hùng, Lê Văn Hương, Nguyễn 

Tú Linh, Đỗ Thị Mùi, Lương Thị Thành Vinh 



NHÓM 

MÔN HỌC 

TỰ CHỌN 

Chuyên đề học 

tập Địa lí 12 

Lê Huỳnh (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Sơn (Chủ biên), Đào 

Ngọc Hùng, Lê Văn Hương 

43 

Sinh học 12 

Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đào Thị Minh 

Châu, Trần Văn Kiên, Nguyễn Thị Hồng Liên, Đào Anh Phúc, 

Đỗ Thị Phúc 

 

Chuyên đề học 

tập Sinh học 12 

Phạm Văn Lập (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Đào Thị Minh 

Châu, Nguyễn Thị Hồng Liên, Đinh Đoàn Long 

44 

Vật lí 12 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Biên (Chủ biên), 

Trần Ngọc Chất, Phạm Kim Chung, Đặng Thanh Hải, Tưởng 

Duy Hải, Bùi Gia Thịnh 

Chuyên đề học 

tập Vật lí 12 

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Đặng Thanh Hải (Chủ biên), 

Nguyễn Chính Cương, Tưởng Duy Hải, Phạm Văn Vĩnh 

45 

Hoá học 12 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư (Chủ biên) 

Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Tuấn Cường, Nguyễn Văn Hải, 

Lê Trọng Huyền, Nguyễn Thanh Hưng, Đường Khánh Linh 

Chuyên đề học 

tập Hoá học 12 

Lê Kim Long (Tổng Chủ biên), Đặng Xuân Thư (Chủ biên), 

Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Tuấn Cường, Nguyễn Đăng Đạt, 

Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Thanh Hưng, Đường Khánh Linh 

46 

Giáo dục thể 

chất 12 - Bóng 

đá 

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Hồ Đắc Sơn (Chủ biên) 

Lê Trường Sơn Chấn Hải, Trần Ngọc Minh, Nguyễn Duy 

Tuyến 

47 

Giáo dục thể 

chất 12 - Bóng 

chuyền 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hùng (Chủ 

biên), Phạm Thị Lệ Hằng 

48 

Giáo dục thể 

chất 12 - Bóng 

rổ 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hùng (Chủ 

biên), Lê Việt Đức, Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn Trần Phúc 

49 

Giáo dục thể 

chất 12 - Cầu 

lông 

Trịnh Hữu Lộc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Văn Hùng (Chủ 

biên) Phạm Thị Lệ Hằng, Nguyễn Đỗ Minh Sơn, Trần Minh 

Tuấn 

50 

Giáo dục Quốc 

phòng và An 

ninh 12 

Nghiêm Viết Hải (Tổng Chủ biên), Đoàn Chí Kiên (Chủ biên), 

Mai Đức Kiên, Hoàng Quốc Huy, Doãn Văn Nghĩa 

51 

Giáo dục Kinh 

tế và Pháp luật 

12 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương (đồng Chủ biên), 

Nguyễn Hà An, Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị Hồi, Nguyễn Thị 

Thu Trà 



Chuyên đề học 

tập Giáo dục 

Kinh tế và Pháp 

luật 12 

Nguyễn Minh Đoan, Trần Thị Mai Phương (đồng Chủ biên), 

Ngô Thái Hà, Nguyễn Thị Hồi 

52 

Công nghệ 12 - 

Công nghệ Điện 

- Điện tử 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh Triều Dương (Chủ 

biên), Phạm Duy Hưng, Hoàng Gia Hưng, Bùi Trung Ninh, 

Nguyễn Đăng Phú, Nguyễn Thị Thanh Vân 

Chuyên đề học 

tập Công nghệ 

12 - Công nghệ 

Điện - Điện tử 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đinh Triều Dương (Chủ biên) 

Phạm Duy Hưng, Hoàng Gia Hưng, Nguyễn Thị Thanh Vân 

53 

Công nghệ 12 - 

Lâm nghiệp - 

Thủy sản 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới (Chủ biên), 

Nguyễn Xuân Cảnh, Trương Đình Hoài, Đỗ Thị Phượng, Lê 

Xuân Trường, Trần Ánh Tuyết, Kim Văn Vạn 

Chuyên đề học 

tập Công nghệ 

12 - Lâm 

nghiệp - Thủy 

sản 

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đồng Huy Giới, Kim Văn 

Vạn (đồng Chủ biên), Trương Đình Hoài, Lê Xuân Trường, 

Trần Ánh Tuyết 

54 

Tin học 12 - 

Định hướng 

Khoa học máy 

tính 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà, Đào Kiến 

Quốc (đồng Chủ biên), Dương Quỳnh Nga, Lê Kim Thư, Đặng 

Bích Việt 

Tin học 12 - 

Định hướng Tin 

học ứng dụng 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà, Đào Kiến 

Quốc (đồng Chủ biên), Nguyễn Nam Hải, Dương Quỳnh Nga, 

Lê Kim Thư, Đặng Bích Việt 

Chuyên đề học 

tập Tin học 12 - 

Định hướng 

Khoa học máy 

tính 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Bùi Việt Hà (Chủ biên), 

Nguyễn Hoàng Hà, Lê Hữu Tôn 

Chuyên đề học 

tập Tin học 12 - 

Định hướng Tin 

học ứng dụng 

Phạm Thế Long (Tổng Chủ biên), Đào Kiến Quốc (Chủ biên), 

Ngô Văn Thứ, Đặng Bích Việt 
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